
STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại
Điểm 

kiểm tra
Số CC

1 Quách Hồng Cam Nữ 40/50 470/2014/VASEP.PRO

2 Thái Hồng Hiệu Nam 38/50 471/2014/VASEP.PRO

3 Hồ Bích Ngân Nữ 39/50 472/2014/VASEP.PRO

4 Lê Thị Anh Thư Nữ VD FOOD LTD 46/50 473/2014/VASEP.PRO

5 Đặng Kiều Hoa Nữ 34/50 474/2014/VASEP.PRO

6 Hoàng Phúc Nam 32/50 475/2014/VASEP.PRO

7 Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 44/50 476/2014/VASEP.PRO

8 Nguyễn Thị Phận Nữ 34/50 477/2014/VASEP.PRO

9 Phạm Duy Linh Nam 44/50 478/2014/VASEP.PRO

10 Đỗ Ngọc Tuệ Nam 37/50 479/2014/VASEP.PRO

11 Nguyễn Tuấn Thất Nam DENTI CO.,LTD 39/50 480/2014/VASEP.PRO

12 Trần Văn Trang Nam
HOT MINERAL - TOURIST 
JOINT STOCK COMPANY

41/50 481/2014/VASEP.PRO

13 Hồ Bảo Trân Nữ
HOT MINERAL - TOURIST 
JOINT STOCK COMPANY

46/50 482/2014/VASEP.PRO

NIGICO

DANH SÁCH HỌC VIÊN 
KHÓA ĐÀO TẠO HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP THỦY SẢN

NGÀY 25-26-27/7/2014 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

VINASEA CO.,LTD

CTJ HCM

THUAN PHUOC CORP.



STT Tên Học viên
Giới 
tính

Tên Thương mại
Điểm 

kiểm tra
Số CC

14 Phạm Ngọc Như Hải Nữ
HOT MINERAL - TOURIST 
JOINT STOCK COMPANY

49/50 483/2014/VASEP.PRO

15 Đặng Thành Trung Nam 38/50 484/2014/VASEP.PRO

16 Dương Huỳnh Lý Nữ 36/50 485/2014/VASEP.PRO

17 Huỳnh Văn Nam Nam 35/50 486/2014/VASEP.PRO

18 Đinh Cẩm Vân Nữ 38/50 487/2014/VASEP.PRO

19 Dương Văn Trực Nam 35/50 488/2014/VASEP.PRO

20 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 43/50 489/2014/VASEP.PRO

21 Ông Kim Trang Nữ 43/50 490/2014/VASEP.PRO

22 Trần Thị Kim Loan Nữ 43/50 491/2014/VASEP.PRO

23 Trần Kim Ngân Nữ 43/50 492/2014/VASEP.PRO

24 Đặng Quốc Việt Nam 42/50 493/2014/VASEP.PRO

25 Đặng Thanh Hiền Nữ CÁ NHÂN 33/50 494/2014/VASEP.PRO

26 Đỗ Xuân Các Nữ 45/50 495/2014/VASEP.PRO

27 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 34/50 496/2014/VASEP.PRO

TRINITY VIETNAM 
CO.,LTD

CHOLIMEX JSC.

VINH HOAN CORP.



STT Tên Học viên
Giới 
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28 Trần Quang Trung Nam
HOANG HA 

INTERNATIONAL 
LOGISTICS

37/50 497/2014/VASEP.PRO

29 Trần Thị Ngân Nữ 43/50 514/2014/VASEP.PRO

30 Đoàn Thị Kiều Nga Nữ 45/50 515/2014/VASEP.PRO

31 Tô Thanh Nga Nữ 41/50 516/2014/VASEP.PRO

32 Trần Thị Ngọc Nữ 42/50 517/2014/VASEP.PRO

33 Lê Văn Duy Nam 32/50 518/2014/VASEP.PRO

34 Lại Thái Sơn Nam 40/50 519/2014/VASEP.PRO

AMANDA FOODS 
(VIETNAM) LTD


